
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TRÙNG KHÁNH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRÙNG KHÁNH, KHÓA II NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /NQ-UBBC ngày        /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Trùng Khánh)

I. Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm các xóm: Bó Đa, Bản Đà, Bản Chang.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Trần Long Giang 13-12-1966 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Bó Đa, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh B Bí thư Chi bộ

Xóm Bó Đa, xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

01-10-1995 x

2 Hoàng Văn Sư 12-01-1977 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Đình

Phong, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 5, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Ủy viên
BTV, Chủ
tịch Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

25-05-2008 x

3 Lê Thị Trinh 19-09-1983 Nữ Việt Nam Tày Không
Bản Quam,
Đàm Thuỷ,

tỉnh Cao Bằng

Bản Quam, Đàm
Thuỷ, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC

Chuyên viên
Phòng Văn
hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa-
Xã hội, xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

11-12-2018

II. Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm các xóm: Xóm 6, xóm 7, xóm 8

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Chu Đức Hiếu 15-10-1990 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 3, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC

Ủy viên BTV,
Trưởng công

an xã

Công an xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

28-09-2012
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2 Nông Văn Huỳnh 02-12-1975 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Nà Rầy, Xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Chuyên viên
Ủy ban

MTTQ Việt
Nam xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

26-10-2004 x

3 Hoàng Văn Trường 25-02-1988 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Đình

Phong, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 7, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH Tổ trưởng tổ

ANCS

Xóm 7, xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

30-12-2017 x

III. Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm các xóm: Xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 La Thị Thu Hồng 11-09-1991 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Đoài

Dương, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Nà Rầy, Xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH Anh B

Chuyên viên
Phòng Kinh

tế

Phòng Kinh tế
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

28-12-2020

2 Hoàng Văn Tiến 29-12-1979 Nam Việt Nam Nùng Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 2, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 Thạc sĩ Thạc sĩ Cao cấp Anh B

Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

04-06-2008

3 La Thu Thủy 04-07-1977 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 2, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 TC

Chi hội
trưởng phụ

nữ

Xóm 2, xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

20-03-2020

IV. Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm các xóm: Xóm 1, Pác Rao, Thềnh Khe, Cốc Lại, Cốc Chia, Pò Có

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ
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1 Trương Thị Huế 10-08-1991 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Xóm 6, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và

UBND

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

27-06-2018

2 Nông Thị Lan Hương 22-08-1984 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Pác Rao, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh A2

Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và

UBND

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

04-07-2013 x

3 Hoàng Thanh Phong 19-10-1981 Nam Việt Nam Nùng Không
Xã Đoài

Dương, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 1, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH Cao cấp Tiếng

trung C

Phó Bí thư
Thường trực
Đảng ủy, Chủ

tịch HĐND
xã

Đảng Ủy xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

19-05-2009

V. Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm các xóm: Sộc Khâm, Nà Thin, Nà Ngườm, Nà Khiêu.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Hoàng Thị Diệu 18-08-1991 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Đình

Phong, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 2, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH Anh B

Chuyên viên
phòng Kinh

tế

Phòng Kinh tế,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

14-01-2020

2 Nông Văn Tôn 02-10-1984 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Pác Rao, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Thạc sĩ Thạc sĩ TC Anh B

Ủy viên
BTV, Phó
Chủ tịch

HĐND xã

HĐND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

04-04-2007

3 Nông Thế Tuân 11-10-1983 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Đoài

Dương, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 1, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 Thạc sĩ TC Anh B

Ủy viên BCH
Đảng bộ xã,
Chánh Văn
phòng Đảng

Ủy

Đảng Ủy xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

30-11-2010

VI. Đơn vị bầu cử số: 06

Gồm các xóm: Đầu Cầu, Nà Rầy, Cổ Phương, Lũng Nà.
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Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Hà Văn Điền 14-11-1980 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 3, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và

UBND

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

21-05-2008 x

2 Lý Văn Hữu 13-09-1993 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Đầu Cầu, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12

Bí thư chi
Đoàn kiêm
Thôn đội
trưởng

Xóm Đầu Cầu,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

15-12-2018

3 Hoàng Thị Lê 23-05-1984 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Đình

Phong, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 8, xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH Cao cấp Anh B

Ủy viên
BTV, Chủ

nhiệm ủy ban
kiểm tra kiêm
Trưởng ban
Văn hóa- Xã

hội HĐND xã

Đảng ủy xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

05-09-2011

VII. Đơn vị bầu cử số: 07

Gồm các xóm: Pác Chang, Nậm Sum, Đà Hoặc, Bản Mới.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Nông Văn Hiệp 05-02-1976 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Đà Hoặc, Xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH Cao cấp

Ủy viên
BTV, Trưởng
ban Xây dựng

Đảng kiêm
Trưởng ban

Kinh tê -
ngân sách
HĐND xã

Ban Xây dựng
Đảng, xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

21-05-2005 x
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2 Nông Đại Vũ 06-10-1991 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Bản Mới, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH

Bí Chi đoàn
kiêm Tổ

trưởng Tổ
bảo vệ an

ninh trật tự

Xóm Bản Mới,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

22-09-2021

3 Nông Thị Xuân 17-02-1991 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Đoài

Dương, tỉnh
Cao Bằng

Xã Đàm Thủy, tỉnh
Cao Bằng

12/12 ĐH TC
Chuyên viên
Văn phòng

Đảng ủy

Đảng Ủy xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

18-06-2017

VIII. Đơn vị bầu cử số: 08

Gồm các xóm: Pác Bó, Đồng Tâm, Lũng Chung, Giộc Vung.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Lục Văn  Đồng 29-04-1980 Nam Việt Nam Nùng Không
Giộc Vung,

Trùng Khánh,
Cao Bằng

Giộc Vung, Trùng
Khánh, Cao Bằng

7/12 Trưởng xóm

Xóm Giộc
Vung, xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

x

2 Hoàng Kim Huế 14-09-1990 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 1, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC

Tiếng Anh
B

Chuyên viên
Phòng Văn

hóa - Xã hộin

Phòng Văn
phòng - Xã hội,

xã Trùng
Khánh, tỉnh
Cao Bằng

07-04-2023

3 Trương Thị Ninh 31-12-1983 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm 1, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Ủy viên BCH
Đảng bộ xã,
PCT Ủy ban
MTTQ, Chủ

tịch Hội
LHPN xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

24-04-2015

IX. Đơn vị bầu cử số: 09
Gồm các xóm: Lũng Rẳng, Rằng Rang, Kéo Toong, Đông Nà.
Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.
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STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Lương Văn Dương 01-05-1976 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng Đình

Phong Cao
Bằng

Xóm Giộc Sâu xã
Đình Phong, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH Cao cấp

Chỉ huy
trưởng Ban
CHQS xã

Ban CHQS xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

08-07-2000

2 Nông Thị Ngân 10-08-1979 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Kéo Toong,
Xã Trùng Khánh,

tỉnh Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Phó Trưởng
phòng Kinh

tế

Phòng Kinh tế,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

22-10-2008 x

3 Hà Thị Quyền 11-08-1990 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng

Xã Lý Quốc, tỉnh
Cao Bằng

12/12 ĐH TC Anh C
Chuyên viên
phòng Kinh

tế

Phòng Kinh tế,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

20-03-2020

X. Đơn vị bầu cử số: 10

Gồm các xóm: Hiếu Lễ, Phia Hồng, Đà Tiên, Keo Chưởng - Bản Giăn.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Hoàng Hải Dương 29-12-1986 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

xóm 7, Xã Trùng
Khánh, tỉnh Cao

Bằng
12/12 ĐH TC

Chuyên viên
Phòng Văn
hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa
- Xã hội, xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

27-06-2018

2 Hoàng Thị Bích Hường 20-10-1981 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Đức Hồng,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Phia Bó Cô
Bây, xã Đàm Thủy,

tỉnh Cao Bằng
12/12 ĐH Cao cấp Anh B

Ủy viên BCH
Đảng bộ xã,
Phó Chủ tịch

UBND xã

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

10-02-2007 x

3 Nông Thế Tràng 27-04-1991 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Phia Hồng, Xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Ủy viên BCH
Đảng bộ xã,
PCT Ủy ban
MTTQ, Bí
thư Đoàn

thanh niên xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

11-11-2016
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XI. Đơn vị bầu cử số: 11
Gồm các xóm: Long Sơn, Lũng Muôn, Bản Chiên - Lũng Gia.

Số đại biểu HĐND xã được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 Nông Thị Hải 13-03-1990 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Đà Hoặc, Xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh C

Chuyên viên
phòng Kinh

tế

Phòng Kinh tế,
xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

24-10-2012

2 Nông Văn Minh 30-04-1985 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Kéo Toong, xã
Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
12/12 ĐH TC Anh B

Phó Chánh
Văn phòng
HĐND và

UBND

UBND xã
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

12-12-2009

3 Triệu Văn Thế 01-02-1994 Nam Việt Nam Nùng Không
Lũng Muôn,

Trùng Khánh,
Cao Bằng

Lũng Muôn, Trùng
Khánh, Cao Bằng

12/12 ĐH

 Ủy viên
BCH Đảng

bộ Bí thư chi
bộ, kiêm

Trưởng xóm

Xóm Lũng
Muôn xã Trùng

Khánh, tỉnh
Cao Bằng

22-07-2021

Danh sách ấn định: 33 người./.
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